TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
–––––––––––––––
Bản án số: 159/2023/HS-PT Ngày 27 tháng 12 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Các Thẩm phán:

Bà Trần Thị Thúy Hà

Ông Cao Minh Lễ

Ông Đào Chí Keo
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông

Đinh Văn Hải, Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 284/2023/HSPT ngày 27 tháng 11 năm

2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 243/2023/QĐXXPT-HS ngày 29 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Đinh Thị H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 82/2023/HSST ngày 24 tháng 10 năm 2023 của

Tòa án nhân dân huyện An phú, tỉnh An Giang.

Bị cáo có kháng cáo: Đinh Thị H, sinh năm 1963, nơi sinh: An Giang; Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp BD, xã KB, huyện AP, tỉnh AG; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; Trình độ văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp: Mua bán; con ông Đinh Văn Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị Tr (đã chết). Anh em ruột có 07 người, bị cáo là người thứ ba; có chồng là Lê Văn Nh (Bị cáo có mặt tại phiên toà).

Tiền sự: Ngày 07/7/2021 bị Ủy ban nhân dân huyện An Phú, tỉnh An

Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Buôn bán hàng cấm” với số tiền

40.000.000 đồng, chưa nộp phạt.
Tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/6/2023 cho

đến nay.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Ông Lê Văn Nh, sinh năm 1960, nơi cư trú: Ấp BD, xã KB, huyện AP, tỉnh AG.

Người chứng kiến:
Ông Võ Trọng Nh1, sinh năm 1997, nơi cư trú: Ấp Búng Nhỏ, xã Khánh

Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1984, nơi cư trú: Ấp BD, xã KB, huyện

AP, tỉnh AG.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 29/3/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế

- ma túy Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an xã Khánh Bình tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện Đinh Thị H điều khiển xe mô tô biển số 67M5 - 4402 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện phía trước

baga xe mô tô biển số 67M5 - 4402 có 01 bọc nilon màu xanh, bên trong là bọc

nilon màu đen đựng 100 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero.

Qua làm việc, H khai nhận 100 bao thuốc lá điếu trên được mua từ người phụ nữ tên Ngân đang sinh sống tại Campuchia, với giá 1.410.000 đồng. Mục đích H mua để bán lại cho các tiệm tạp hóa tại khu vực chợ Khánh Bình để kiếm lời nhưng chưa bán được thì đã bị bắt quả tang.

Ngày 13/6/2023, Đinh Thị H bị khởi tố để điều tra xử lý.
Tại Bản Cáo trạng số 72/CT-VKSAP-HS ngày 05/10/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú đã truy tố Đinh Thị H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2023/HS-ST ngày 24 tháng 10 năm

2023 của Tòa án nhân dân huyện An Phú đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại

điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190, điểm  s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và

Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Thị H 01 (một) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành án của bị cáo được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ vào các Điều 46, Điều 47 và Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106

Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy: 100 bao thuốc lá điếu nhập khẩu hiệu Hero.

Trả lại xe mô tô biển kiểm soát 67M5-4402, số máy: 008249; số khung
08249 (đã qua sử dụng) cho ông Lê Văn Nh.

Căn cứ Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban

Thường vụ Quốc Hội.
Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đinh Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo theo quy định của pháp
luật.



Ngày 03 tháng 11 năm 2023 bị cáo Đinh Thị H có Đơn kháng cáo xin được
hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm:

- Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Đinh Thị H kháng cáo xin

được hưởng án treo trong hạn luật định, về hình thức và nội dung kháng cáo phù hợp với quy định của pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp

nhận việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
- Về nội dung kháng cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 40.000.000 đồng nhưng chưa nộp phạt. Xét về tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét, ở giai đoạn phúc thẩm bị cáo xin được hưởng án treo nhưng không xuất trình được tình tiết nào mới làm cơ sở xem xét cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều

355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Thị H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Phát biểu tranh luận và nói lời sau cùng, bị cáo Đinh Thị H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội, bị cáo là lao động chính trong gia đình và chồng đang bị bệnh nên xin Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo Đinh Thị H kháng cáo đúng thủ tục và nộp trong thời hạn luật định nên được chấp nhận để xét xử theo thủ tục phúc thẩm.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Thị H thừa nhận toàn bộ hành vi

phạm tội như cáo trạng và án sơ thẩm đã xét xử. Bị cáo hối hận về hành vi của

mình, thành khẩn nhận tội và hiện nay chồng bị cáo đang bị bệnh không ai nuôi

dưỡng nên xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Xét thấy, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu là vi phạm pháp luật. Bản thân bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng vì hám lợi mà bị cáo bất chấp pháp luật, bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, gây tác động xấu đến tình hình trật tự tại địa phương. Cấp sơ thẩm áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để tuyên phạt bị cáo mức án 01 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra nên cần cách ly bị cáo với xã hội một thời gian để bị cáo thấy rõ hành vi phạm tội của mình mà ăn năn hối cải để khi trở về với gia đình không còn vi phạm pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo kháng cáo nhưng không xuất trình được tình tiết nào mới được quy định tại Điều 51 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét, cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo không

được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 82/2023/HS-ST ngày 24/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Phú không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH :
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Đinh Thị H, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2023/HS-ST ngày 24/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Xử phạt: Bị cáo Đinh Thị H 01 (một) năm tù.

Thời hạn chấp hành án của bị cáo Đinh Thị H được tính kể từ ngày bắt bị
cáo chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ khoản 2 Đều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Về án phí: Bị cáo Đinh Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc
thẩm.


Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2023/HS-ST
ngày 24/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cấp cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;

- Tòa án nhân dân huyện An Phú;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú;

- Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện An Phú

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú;

- Sở Tư pháp tỉnh;
- Trại tạm giam - Công an tỉnh;
- Phòng lưu trữ hồ sơ - Công an tỉnh;
- Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án;

- Văn phòng;

- Bị cáo;

- Lưu Tòa Hình sự; hồ sơ.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Trần Thị Thúy Hà
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Cao Minh Lễ                Đào Chí Keo

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Trần Thị Thúy Hà
